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Lưu hành nội bộ.For internal use only!

Smart

EL7800-TCS

SMART DIGITAL 
LOCK

Vân tay cảm biến điện dung hiện đại cho khả năng 
xác thực nhanh hơn và chức năng tự học giúp cải 
thiện tốc độ đọc qua thời gian.

State-of-the art capacitive fingerprint sensor enables 
quick authentican even and automatic machine learn-
ing function improves recognition speed over time.

Thiết kế mỏng với độ giày 17mm, EL7800-TCS là một 
trong số các khóa mỏng nhất trên thị trường

Slim form factor with a thickness of 17mm, EL7800-
TCS is among the thinnest on the market

Mang lại sự an toàn hơn cho người sử dụng với khả 
năng chống cháy trong 2 giờ với tiêu chuẩn EN 1634-
1:2008

More safety for user with the fire rated for up to 2 
hours in line with European Norm EN 1634-1:2008
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We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of 10% VAT. 

Features 

>> 2 management mode: Residential and Master mode

>> High temperature alert

>> Fake PIN code (PIN Scramble)

>> External/Internal dual locking mode

>> Auto lock and Auto relock after 7s 

>> Auto lock & manual lock

>> Burglar (Break-in/Damage) Alarm

>> Failed locking alarm function

>> Wrong-Try Lock-Out

>> Low battery alarm function

>> Volume control

Chức năng

>> 2 chế độ quản lý: Chế độ bảo mật và chế độ thường

>> Tích hợp cảm biến báo cháy

>> Chức năng chống sao chép mật khẩu bằng cách sử dụng kèm 
mật mã ảo.

>> Tích hợp chức năng khóa kép an toàn từ phía ngoài hoặc phía 
trong khóa.

>> Chức năng tự động khóa sau khi khóa đã được mở nhưng cửa vẫn 
đang ở vị trí đóng sau 7s.

>> Có thể thay đổi linh hoạt giữa 2 chế độ khóa tự động và thủ công.

>> Tích hợp âm thanh cảnh báo phá khóa khi có lực mạnh tác động 
lên mặt ngoài của khóa. 

>> Chức năng cảnh báo khi khóa chưa được đóng hoàn toàn.

>> Khóa sẽ tự động vô hiệu hóa 1 phút sau khi nhập sai mã 5 lần liên 
tiếp. 

>> Tích hợp âm thanh cảnh báo Pin yếu.

>> Âm lượng của khóa có thể điều chỉnh linh hoạt

EL7800-TCS
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

Fingerprint: 100 pieces
Key card: 30 cards in normal mode/ 38 cards in 
master mode
Password: 
+ Normal mode: 1 user code
+ Master mode: 1 master code & 30 user codes

Door type: Wooden door, metal door
Door gap: minimum 3mm

EL7800-TCS
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ĐẶC TÍNH / SPECIFICATIONS 

Khả năng lưu trữ / Memory storage Vân tay: 100 Vân tay
Thẻ từ: 30 thẻ ở chế độ thường / 38 thẻ ở chế độ chủ
Mật khẩu: 
+ Chế độ thường: 1 MK người dùng
+ Chế độ chủ: 1 MK chủ & 30 MK người dùng 

Kích thước mặt ngoài / Front dimensions 76 x 296 x 20 mm (RxCxS)/(WxHxD)

Kích thước mặt trong / Back dimensions 80 x 300 x 30 mm (RxCxS)/(WxHxD)

Vật liệu / Material Hợp kim nhôm kẽm, nhựa ABS / Al-Zn, ABS

Màu hoàn thiện / Finish Đen mờ  / Matt Black

Nguồn điện / Power source 6V (4 viên pin alkaline, loại 1,5V, cỡ AA)  6V (alkaline battery 1.5V x 4ea, AA size)

Nguồn khẩn cấp / Emergency power DC9V

Nhiệt độ vận hành / Operation temperature từ -25OC đến 60OC / from -25OC to 60OC

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP / DOOR DIMENSIONS

Độ dày cửa / Door thickness 38 - 90 mm

Đố cửa / Door stile 120 mm

Khác / Others Loại cửa: Cửa gỗ, cửa kim loại
Khoảng cách cửa - khung cửa: tối thiểu 3mm

Màu sắc / Color Mã số / Art.No. Giá / Price (Đ)

Đen mờ / Matt Black 912.05.763 9.768.000

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL ACCESSORIES

Thẻ từ lớn / Big card 917.80.739 68.000

Thẻ từ nhỏ / Tag card 912.05.369 88.000

PHỤ KIỆN KÈM THEO / ACCESSORIES INCLUDED

•• Bộ ốc vít
•• 1 Thân khóa nhỏ
•• 1 Hướng dẫn sử dụng
•• 1 Hướng dẫn lắp đặt
•• 2 thẻ từ lớn (85.5 x 54mm)
•• 2 thẻ từ nhỏ (45 x 15mm)
•• 2 chìa khóa cơ

•• Screws set
•• 1 Small mortise
•• 1 User Manual
•• 1 Installation guide
•• 2 big cards  (85.5 x 54mm)
•• 2 tag cards  (45 x 15mm)
•• 2 Mechanical keys

TECHNICAL DRAWING
Hình ảnh và thông số kỹ thuật


